
STT Họ và tên Giới tính Tên doanh nghiệp Chứng chỉ

1 Võ Phú Ngọc Hân Nữ HAI NONG FOODS CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

2 Hồ Minh Thuận Nam
SAFE SEAFOOD AND 

CONSTRUCTION CO.,LTD
VASEP - CBI - MUTRAP

3 Nguyễn Quốc Hoàng Vũ Nam
SAFE SEAFOOD AND 

CONSTRUCTION CO.,LTD
VASEP - CBI - MUTRAP

4 Nguyễn Sơn Hải Thức Nam SEAFARM CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

5 Ngô Quốc Tuấn Nam QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

6 Kha Thị Buối Nữ QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

7 Đinh Thị Bé Duyên Nữ QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

8 Đoàn Kim Ngân Nữ QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

9 Nguyễn Thùy Linh Nữ QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

10 Trần Ngọc Giào Nữ QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

11 Phan Thúy Ái Nữ QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

12 Châu Ngọc Hiền Nữ QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

13 Bùi Công Luận Nam QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

14 Nguyễn Lý Thoại Quỳnh Nữ QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

15 Cheol Jeong Nam QUOC VIET CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

16 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ HAI NAM CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP
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17 Nguyễn Kha Nam Nam HAI NAM CO., LTD VASEP - CBI - MUTRAP

18 Nguyễn Thị Thanh An Nữ
AN TUAN IMPORT EXPORT 

COMPANY LIMITED
VASEP - CBI - MUTRAP

19 Nguyễn Hoàng Nam Trân Nữ
AN TUAN IMPORT EXPORT 

COMPANY LIMITED
VASEP - CBI - MUTRAP

20 Bùi Quân Nam
Bureau Veritas Consumer Products 

Services Vietnam Ltd.
VASEP - CBI - MUTRAP

21 Phan Thị Minh Thảo Nữ
Bureau Veritas Consumer Products 

Services Vietnam Ltd.
VASEP - CBI - MUTRAP

22 Vũ Sinh Tùng Nam
SWIRE COLD STORAGE VIET 

NAM (SCS)
VASEP - CBI - MUTRAP

23 Lê Thị Thu Ngoan Nữ
SWIRE COLD STORAGE VIET 

NAM (SCS)
VASEP - CBI - MUTRAP

24 Trần Thắng Tiến Dũng Nam CO VIET FOODS VASEP - CBI - MUTRAP

25 Hồ Đặng Diễm Trang Nữ CO VIET FOODS VASEP - CBI - MUTRAP

26 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ INCOMFISH VASEP - CBI - MUTRAP

27 Nguyễn Hoàng Minh Nam INCOMFISH VASEP - CBI - MUTRAP

28 Nguyễn Canh Thân Nam
MINH LAP THANH SERVICE 

TRADING COMPANY LIMITED
VASEP - CBI - MUTRAP

29 Nguyễn Hồng Việt Nam MINH HAI JOSTOCO VASEP - CBI - MUTRAP

30 Huỳnh Văn Thiệu Nam MINH HAI JOSTOCO VASEP - CBI - MUTRAP

31 Hà Hải Thái Minh Nữ MINH HAI JOSTOCO VASEP - CBI - MUTRAP

32 Nguyễn Thanh Mùa Nam BINH MINH FISH VASEP - CBI - MUTRAP

33 Võ Yến Linh Nữ BINH MINH FISH VASEP - CBI - MUTRAP

34 Trần Thanh Vân Nam
VINAFISH IMPORT EXPORT 

CORPORATION
VASEP - CBI - MUTRAP

35 Nguyễn Hữu Viên Nam
PREFERED FREEZER SERVICES 

VIET NAM CO., LTD
VASEP - CBI - MUTRAP

36 Trần Thị Hải Âu Nữ C.P. VIETNAM CORPORATION VASEP - CBI - MUTRAP

37 Vũ Thị Huệ Nữ C.P. VIETNAM CORPORATION VASEP - CBI - MUTRAP

38 Nguyễn Minh Hòa Nữ VINH HOAN CORP. VASEP - CBI - MUTRAP



39 Trần Kim Ngân Nữ VINH HOAN CORP. VASEP - CBI - MUTRAP

40 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ Cá nhân VASEP - CBI - MUTRAP

41 Đoàn Trần Duy Nam VASEP VASEP - CBI - MUTRAP

42 Triệu Mai Anh Nữ EU-MUTRAP VASEP - CBI - MUTRAP

43 Phạm Phương Chi Nữ EU-MUTRAP VASEP - CBI - MUTRAP

44 Mai Thu Hương Nữ EU-MUTRAP VASEP - CBI - MUTRAP

45 Vũ Thu Nga Nữ EU-MUTRAP VASEP - CBI - MUTRAP

46 Đặng Ngọc Hòa Nam EU-MUTRAP VASEP - CBI - MUTRAP

    


